MA TRẬN VÀ ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2
MÔN: GDKT-PL 10

I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II
	TT
	Nội dung
kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
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	1
	Bài 12: Đặc điểm, cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị CHXHCNVN
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	Bài 13: Đặc điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của nhà nước CHXHCNVN
	1
	0,25
	0,75
	1
	0,25
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	0,5
	1.75

	3
	Bài 14: Quốc hội, Chủ tịch nước, chính phủ nước CHXHCNVN
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	Bài 15: Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân
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	Bài 16: Chính quyền địa phương
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	Bài 17: Pháp luật và đời sống
	1
	0,25
	0,75
	1
	0,25
	1
	1
	0,25
	1,5
	 
	 
	 
	3
	0.75
	3.25

	7
	Bài 18: Hệ thống pháp luật và văn bản pháp luật Việt Nam
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	Bài 19: Thực hiện pháp luật
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	Bài 20: Khái niệm, đặc điểm và vị trí của Hiến pháp nước CHXHCNVN
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	Bài 21: Nội dung cơ bản của Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 2013 về chế độ chính trị
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	Bài 22: Nội dung cơ bản của Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 2013 về quyền con người, quyền, NV CD
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II.BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II

	TT
	Tên bài
	Mức độ kiến thức, kĩ năng

cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận

biết
	Thông

hiểu
	Vận

dụng
	Vận dụng cao
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	1
	Bài 12: Đặc điểm, cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị CHXHCNVN
	Nhận biết
· Nêu được đặc điểm, cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam


	1
	
	0
	
	0
	
	0
	

	2
	Bài 13: Đặc điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của nhà nước CHXHCNVN
	Nhận biết
Nêu được những đặc điểm cơ bản trong hoạt động của nhà nước

Liệt kê được các nguyên tắc tổ chức hoạt động của nhà nước CHXHCNVN

Thông hiểu
Phân biệt được các đặc điểm và nguyên tắc tổ chức bộ máy nhà nước

Đánh giá được một số hoạt động của bộ máy nhà nước trong thực tế
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	3
	Bài 14: Quốc hội, Chủ tịch nước, chính phủ nước CHXHCNVN
	Nhận biết
Nêu được chức năng, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Quốc hội, chính phủ và chủ tịch nước,

Thông hiểu
Liệt kê được các yếu tố cơ bản trong cơ cấu tổ chức và hoạt động của Quốc hội, chính phủ và chủ tịch nước 
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	4
	Bài 15: Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân
	Nhận biết
Nêu được chức năng, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân

Thông hiểu
Liệt kê được các yếu tố cơ bản trong cơ cấu tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân.
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	5
	Bài 16: Chính quyền địa phương
	Nhận biết
Nêu được chức năng, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân 

Thông hiểu
Tích cực tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tại địa phương
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	1
	
	0
	
	0
	

	6
	Bài 17: Pháp luật và đời sống
	Nhận biết
Nêu được khái niệm, đặc điểm, vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội

Thông hiểu
Phân biệt được các đặc trưng cơ bản của pháp luật

Xác định được các hành vi cụ thể thể hiện vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội

Vận dụng
Tích cực, tự giác và nghiêm túc chấp hành kỷ luật, pháp luật đấu tranh phê bình các hành vi vô kỉ luật, vi phạm pháp luật.
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	7
	Bài 18: Hệ thống pháp luật và văn bản pháp luật Việt Nam
	Nhận biết
Nêu được hệ thống pháp luật Việt Nam 

Nêu được một số văn bản pháp luật Việt Nam trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

Thông hiêu
Kể tên được đặc điểm các văn bản pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam

Hiểu được các kiến thức cơ bản về hệ thống pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
Vận dụng
Hiểu được trách nhiệm của công dân trong bảo vệ, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam 
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	8
	Bài 19: Thực hiện pháp luật
	Nhận biết:
Nêu được khái niệm các hình thức thực hiện pháp luật

Thông hiểu:
Phân biệt được các hình thức thực hiện PL

Vận dụng: Nhận xét, đánh giá được những hành vi đã thực hiện đúng pháp luật, hành vi làm trái quy định của pháp luật.

Vận dụng cao:
Thực hiện đúng quy định của pháp luật phù hợp với lứa tuổi.

Phê phán những hành vi làm trái quy định của pháp luật
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	9
	Bài 20: Khái niệm, đặc điểm và vị trí của Hiến pháp nước CHXHCNVN
	Nhận biết
Nêu được khái niệm Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ thông pháp luật Việt Nam

Xác định được vị trí, vai trò cùa Hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam

Thông hiêu
Chỉ ra được những đặc điểm của Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ thống pháp luật Việt Nam
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	10
	Bài 21: Nội dung cơ bản của Hiến pháp nướcCHXHCNVN năm 2013 về chính trị
	Nhận biết
Nêu được khái niệm chế độ chính trị

Chỉ ra được các yếu tố cấu thành hệ thống chính trị chính trị nước Cộng hòa XHCNVN theo quy đinh của Hiến pháp

Thông hiểu
Hiểu được một số nội dung cơ bản của Hiến pháp về chế độ chính trị nước Cộng hòa XHCNVN

Vận dụng
Có ý thức tự giác tìm hiểu, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính trị

Vận dụng cao
Có thái độ đồng tình, ủng hộ đối với các hành vi thực hiện đúng quy định của Hiến pháp về chế độ chính trị, phê phán các hành vi vi phạm quy định của Hiến pháp về chế độ chính trị

Tích cực tham gia bảo vệ, xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương phù hợp với lứa tuổi.
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	11
	Bài 22: Nội dung cơ bản của Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 2013 về quyền con người, quyền, NV CD
	Nhận biết
Nêu được một số nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

Thông hiêu
Liệt kê được những quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp.

Vận dụng
Vận dụng các quỵ định về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân bằng những việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi 

Vận dụng cao
Tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của mọi người; đấu tranh với những hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân và người khác

Có thái độ đồng tình ủng hộ với các hành vi thực hiện đúng, lên án những hành vi vi phạm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
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